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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Nguyễn T ị Quỳn  Tr ng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đứ  Sáu và bà Trần T ị Tuyết 

- Thư ký phiên toà: Bà Trịn  T ị T ụ  Đo n- T ư ký Toà án n ân dân 

quận Gò V p. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn T ị Hải Oanh - Kiểm sát viên.    

Ngày 03 09 2019, Tò  án n ân dân quận Gò V p xét xử sơ t ẩm  ông 

k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 108 2019 TLST-DS, ngày 19/02/2019. Về tr n  

   p  ợp đồng tín dụng, t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 

171/2019 QĐXXST - DS, ngày 17/7/2019 và Quyết địn   oãn p iên tò  số 

145 2019 QĐ-HPT, ngày 12 8 2019, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty Tài   ín  TNHH MTV Ngân  àng Việt Nam A. 

Địa chỉ trụ sở   ín : Tầng 2 tò  n à B, số 09 đường  C, p ường M, Quận 

Y, Tp HCM.  

Người đại diện hợp pháp: Bà Huỳnh Thị Kim H, sin  năm 1996. Địa chỉ: 

Số 48 đường  A, p ường  B, Quận P, Thàn   p ố  Hồ  C í  Min   là  người  đại  

diện  theo  ủy  quyền  củ   nguyên đơn t eo Văn bản ủy quyền số 551/UQTA-

VH.19 ngày 15 01 2019. 

Bị đơn: Ông Trần Chiếm Q, sin  năm 1971. 

Địa chỉ t ường trú : Số 84/22  đường Đ, P ường M, quận G, T àn  p ố 

Hồ C í Min . 

Địa chỉ liên lạc: Số 357/11 đường Đ, p ường N, quận B, T àn  p ố Hồ 

C í Min . 

 

NHẬN THẤY: 

1. Trong đơn khởi kiện Tòa án nhận ngày 15/01/2019 và lời khai trong 

quá trình giải quyết vụ án, đại diện nguyên đơn – Công ty Tài chính TNHH MTV 

Ngân hàng Việt Nam A, bà huỳnh Thị Kim H trình bày:  



Ngày 08/06/2015, ông Trần Chiếm Q  ó ký hợp đồng tín dụng số 

20150612-500000-0059 với Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân  àng 

Việt Nam A (s u đây gọi tắt là Công ty) vay số tiền 42.200.000 đồng với lãi su t 

thoả thuận  3.75% t áng để tiêu dùng  á n ân. T eo t ỏa thuận trong hợp đồng, 

ông Trần Chiếm Q  ó trá    nhiệm  thanh  toán số  tiền 77.556.000 đồng (gồm 

cả gố  và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 36 t áng; 35 t áng đầu, mỗi t áng 

trả 2.156.000 đồng, t áng  uối  ùng trả 2.096.000 đồng. Bắt đầu từ ngày 

16/07/2015. Thực hiện hợp đồng, ông Trần Chiếm Q đã n ận đủ số tiền vay và 

đã t  n  toán   o Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân Hàng Việt Nam 

Thịn  Vượng năm lần với tổng số tiền là 10.780.000 đồng. Kể từ ngày 

26/01/2015 đến nay, ông Trần Chiếm Q k ông t  n  toán t êm b t cứ khoản nào 

dù Công ty đã dùng n iều biện p áp n ắc nhở.  

Công ty khởi kiện yêu  ầu Tò  án buộc ông Trần Chiếm Q phải trả cho 

Công ty số tiền 66.776.000 đồng (Trong đó số tiền dư nợ gố   òn lại là: 

39.109.223 đồng, số tiền nợ lãi  òn lại là 27.666.777 đồng). Trả ngay sau khi 

bản án  ó  iệu lực. 

Công ty k ông yêu  ầu ông Q trả tiền lãi tín  từ ngày Tò  án t ụ lý vụ án 

  o đến ngày xét xử sơ t ẩm. 

Sau khi bản án  ó  iệu lự  p áp luật, nếu ông Trần Chiếm Q chậm trả tiền 

t ì Công ty yêu  ầu ông Trần Chiếm Q trả tiền lãi t eo quy định k oản 2 Điều 

468 Bộ Luật dân sự (k ông yêu  ầu trả tiền lãi t eo  ợp đồng). 

2. Tại bản tự khai ngày 19/03/2019 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

bị đơn – Ông Trần Chiếm Q trình bày: 

Ngày 08/06/2015, ông Trần Chiếm Q  ó ký hợp đồng tín dụng số 

20150612-500000-0059 với Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân 

 àng Việt Nam A vay số tiền 42.200.000 đồng với lãi su t thoả thuận  

3.75% t áng để tiêu dùng  á n ân. Mỗi t áng ông trả góp 2.156.000 đồng, ông 

đã trả đượ  vài t áng và  ó làm đơn k iếu nại n ưng p í  Công ty tài   ín  

TNHH một t àn  viên Ngân  àng Việt Nam A k ông trả lời, nên ông k ông trả 

từ đó   o đến nay. 

Ông yêu  ầu Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân  àng Việt 

Nam A cung c p toàn bộ hồ sơ v y và gi y tờ mà ông ký n ận tiền. Đồng thời 

ông yêu  ầu Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân  àng Việt Nam A 

giảm lãi và   o ông tiếp tục trả góp từng phần. 

3. Tài liệu, chứng cứ đã thu thập được gồm có: 

3.1. Tài liệu, chứng cứ nguyên đơn  ung   p: 

Bản   ín : Gi y ủy quyền ngày 15/01/2019. 

Bản s o: C ứng min  n ân dân  ủ  bà Huỳn  T ị Kim H và bà P ạm T ị 

Mỹ H; Công văn số 1641 v v xá  n ận giải ngân cho k á    àng VPBFC; Danh 

sá    á  k á    àng  ủ  Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân  àng 

Việt N m T ịn  Vượng đã n ận tiền giải ngân qu   ệ t ống Bưu điện Việt N m; 

Đơn đề ng ị v y vốn kiêm  ợp đồng tín dụng ngày 08/06/2015; C ứng min  



n ân dân và  ộ k ẩu  ủ  ông Trần C iếm Q; Gi y   ứng n ận đăng ký do n  

ng iệp Công ty TNHH một t àn  viên; Văn bản ủy quyền số 80/UQ-VH.18 

ngày 13/06/2018; Điều lệ Công ty; T ông báo số 805 2019 VPB.19 ngày 

08 4 2019; Công văn số 1641 BĐVN-TTĐS, ngày 23 4 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2. Tài liệu, chứng cứ bị đơn  ung   p: Bản sao chứng min  n ân dân 

củ  ông Trần Chiếm Q.  

3.3. Tài liệu, chứng cứ Tò  án t u t ập được: Bản tường trìn  ngày 

19/3/2019; . 

 4. Tại phiên tòa sơ thẩm; 

Nguyên đơn  ó đơn đề ng ị Tò  án xét xử vắng mặt; 

Bị đơn vắng mặt; 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân quận Gò V p,  ó ý kiến:  

Về việ  tuân t eo p áp luật trong tố tụng dân sự: Trong quá trìn  Tò  án 

giải quyết vụ án  ũng n ư tại p iên tò  sơ t ẩm, T ẩm p án, Hội đồng xét xử 

 ũng n ư  á  đương sự    p  àn  đúng trìn  tự, t ủ tụ  tố tụng do Bộ luật tố 

tụng dân sự quy địn . 

Về việ  giải quyết vụ án: Căn  ứ quy địn   ủ  p áp luật, đề ng ị Hội 

đồng xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Công ty tài   ín  TNHH một 

t àn  viên Ngân Hàng Việt N m A. 
 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p òng 

ng ị án, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: 

Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án:  

Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân Hàng Việt Nam A k ởi kiện 

yêu  ầu ông Q trả nợ v y từ Đơn đề nghị vay vốn kiêm  ợp đồng tín dụng. Ông 

Q  ư trú tại số 84/22 đường Đ, P ường M, quận G, Tp HCM. Căn  ứ Điều 26, 

Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, đây là qu n  ệ tr n     p về  ợp 

đồng dân sự, vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân quận Gò 

V p. 

Về người t  m gi  tố tụng: 

Nguyên đơn  ó đơn đề ng ị Tò  án xét xử vắng mặt. Yêu  ầu  ủ  nguyên 

đơn p ù  ợp quy địn  tại Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử 

   p n ận. 

Ông Trần C iếm Q đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ   i lần n ưng vắng mặt 

k ông  ó lý do. Vì vậy,  ăn  ứ k oản 2 Điều 227  ủ  Bộ luật tố tụng dân sự Tò  

án vẫn tiến  àn  xét xử vắng mặt đối với đương sự nêu trên. 

 [2] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn:  

 Căn  ứ lời k  i  ủ  đương sự  ũng n ư  ăn  ứ tài liệu,   ứng  ứ do 

nguyên đơn  ung   p,  ó  ơ sở để Hội đồng xét xử xá  địn :  



Ngày 08/06/2015, Ông Trần C iếm Q  ó ký Đơn đề nghị vay vốn kiêm  ợp 

đồng tín dụng với Công ty tài   ín  TNHH MTV Ngân  àng Việt N m A. 

S u k i Tò  án b n  àn  t ông báo t ụ lý vụ án, t ông báo về p iên  ọp 

kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận,  ông k  i   ứng  ứ và  ò  giải. Ông Q là người 

trự  tiếp n ận  á  văn bản tố tụng và đã nộp (gửi)   o Toà án văn bản g i ý kiến 

 ủ  mìn , n ưng k ông nộp  á  tài liệu   ứng  ứ kèm t eo (nếu  ó) để p ản bá  

đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân 

Hàng Việt Nam A. Điều đó t ể  iện ông Trần C iếm Q  òn nợ Công ty số tiền 

66.776.000 đồng (gồm tiền nợ gố   òn lại là: 39.109.223 đồng, số tiền lãi  òn lại 

là 27.666.777 đồng). Vì vậy, Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân 

Hàng Việt Nam A yêu  ầu ông Q trả một lần số tiền 66.776.000 đồng ngay khi 

bản án  ó  iệu lự  p áp luật là  ó  ơ sở để Hội đồng xét xử ch p nhận. 

 Công ty tài   ín  TNHH một t àn  viên Ngân Hàng Việt Nam A k ông 

yêu  ầu ông Q trả tiền lãi tín  từ ngày Tò  án t ụ lý vụ án   o đến ngày xét xử 

sơ t ẩm nên Hội đồng xét xử k ông xét.  

Đối với yêu  ầu của Công ty buộc ông Q trả tiền lãi do chậm trả tiền theo 

quy định k oản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự. Hội đồng xét xử xét t  y: Cá  bên 

thỏa thuận lãi su t trong hợp đồng là 3.75% t áng n ưng s u khi bản án  ó  iệu 

lự  p áp luật, Ngân  àng   ỉ yêu  ầu ông Q trả tiền lãi t eo quy định k oản 2 

Điều 468 Bộ Luật dân sự là  ó lợi   o ông Q nên Hội đồng xét xử g i n ận. 

  Từ n ững p ân tí   trên, xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn và đề ng ị 

 ủ  đại diện Viện kiểm sát  ó  ơ sở để Hội đồng xét xử    p n ận toàn bộ yêu 

 ầu k ởi kiện  ủ  Công ty. 

 [3] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH ngày 30 12 2016  ủa Ủy ban 

t ường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í, lệ p í Tò  án. 

Yêu  ầu khởi kiện của nguyên đơn được ch p nhận nên nguyên đơn k ông 

phải chịu án p í, nguyên đơn được nhận lại tiền tạm nộp án p í k i k ởi kiện. 

 Bị đơn phải chịu án p í tương ứng với phần yêu  ầu của nguyên đơn được 

Tò  án    p nhận. Cụ thể, ông Q  ó ng ĩ  vụ trả cho Công ty số tiền 66.776.000 

đồng, án p í dân sự sơ t ẩm phải nộp là 5% giá trị tài sản  ó tr n     p là 

3.338.800 đồng. 

[4] Về ng ĩ  vụ t i  àn  án: 

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  

án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6; 7 và 9 

Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Vì các lẽ trên, 



QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 235, Điều 238, Điều 271, Điều  

273 và Điều 278 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ vào Điều 91, Điều 95 và Điều 98 Luật Cá  tổ chứ  tín dụng năm 

2010; 

- Căn  ứ khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ Luật t i  àn  án dân sự năm 2008; 

- Căn  ứ vào Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016  ủa 

Ủy b n t ường vụ Quốc Hội về án p í, lệ p í Tò  án; 

- Căn  ứ T ông tư 12 2010 TT-NHNN ngày 14 4 2010,  ướng dẫn Tổ 

chứ  tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam. 

Tuyên xử:  

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Công ty TNHH MTV Ngân  àng 

Việt N m A. 

Ông Trần Chiếm Q  ó ng ĩ  vụ trả cho Công ty TNHH MTV Ngân  àng 

Việt Nam A số tiền 66.776.000 (Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi sáu 

ngàn) đồng trong đó gồm:  

- Tiền nợ gố : 39.109.223 đồng 

- Tiền nợ lãi là 27.666.777 đồng  

Tổng  ộng: tiền 66.776.000 (Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi sáu 

ngàn) đồng, trả một lần ng y s u k i án  ó  iệu lự  p áp luật. 

T i  àn  tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 

Kể từ k i Ngân  àng TMCP Việt N m T ịn  Vượng  ó đơn yêu  ầu t i 

 àn  án, nếu ông Q   ư  trả số tiền nêu trên t ì  àng t áng  òn p ải trả lãi đối 

với số tiền   ậm trả tương ứng với t ời gi n   ậm trả, lãi su t p át sin  do   ậm 

trả tiền đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật dân sự 

năm 2015. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: 

 Công ty TNHH MTV Ngân  àng Việt Nam A được nhận lại số tiền tạm 

nộp án p í k i k ởi kiện là 1.669.400 (Một triệu sáu trăm sáu mươi   ín ngàn 

bốn trăm) đồng t eo Biên l i t u tiền tạm ứng án p í số AA/2018/0000105, ngày 

19/02/2019 của Chi cụ  t i  àn  án dân sự quận Gò V p.  

Ông Trần Chiếm Q phải chịu án p í dân sự sơ t ẩm là 3.338.800 (Ba triệu 

b  trăm b  mươi tám ngàn tám trăm) đồng. 

3. Về ng ĩ  vụ t i  àn  án:  

Trường hợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người phải t i  àn  

án dân sự  ó quyền thỏa thuận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 



t i  àn  án  oặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  Điều 6, 7 và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại 

Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự. 

4. Về quyền k áng  áo: 

Đương sự  ó quyền k áng  áo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày n ận 

được bản án  oặ  được tống đạt, niêm yết hợp lệ. 
 

Nơi nhận:                                                            
- TAND TP.HCM;                                                       

- VKSND quận G; 

- Chi cục THADS quận G; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu VP,  ồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

T     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

 

 

 

 

 

 

 


